
 
Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  

 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai dự toán “Mua sắm hóa 

chất, dụng cụ, vật tư cho Khoa Khoa học Cơ bản – Y học Cơ sở phục vụ giảng dạy”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và 

quan tâm đến dự toán “Mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư cho Khoa Khoa học Cơ bản -  

Y học Cơ sở phục vụ giảng dạy” của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi 

Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo phụ 

lục bảng yêu cầu báo giá (yêu cầu báo giá riêng cho từng gói). 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi phí 

liên quan khác). 

 2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 60 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng các hình thức sau: 

1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn. 

2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 02 Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian gửi: trước 11 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 3 năm 

2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Chi tiết liên hệ: CN. Mai Hồng Hoa, Chuyên viên Phòng Thiết bị - Dự án,  

số điện thoại: 0918 453 763. 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà 

thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước 

ngoài; 

- Hạch toán tài chính độc lập; 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 
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tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

(Đính kèm: Phụ lục Bảng yêu cầu báo giá). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tập thể lãnh đạo; 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT, TBDA. H (02b). 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. BS. Phạm Quốc Dũng 
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PHỤ LỤC 
 

(Đính kèm Công văn số: 870/TĐHYKPNT-TBDA ngày 18 tháng 3 năm 2026 

của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)  

 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

I. Gói hóa chất cho BM. Sinh lý – SLB – MDH 

SỐ 

TT 
DANH MỤC SLG  ĐVT 

QUI CÁCH 

ĐÓNG GÓI – XXỨ 

GHI 

CHÚ 

01 Acid Acetic 2 Chai Chai 500ml – Châu Á  

02 Anti-A 20 Lọ Lọ 10ml – Châu Á  

03 Anti-B 20 Lọ Lọ 10ml – Châu Á  

04 Anti-AB 20 Lọ Lọ 10ml – Châu Á  

05 Anti -D 3 Lọ Lọ 10ml – Châu Á  

06 Cồn 70 1 Bình Bình 30 lít – VN   

07 Calcium Chloride Anhydrous 1 Chai Chai 500g – Châu Á  

08 Cồn 90 1 Bình Bình 30 lít – VN   

09 Cồn tuyệt đối 99,5% - CH3OH 2 Bình Bình 1000ml – VN   

10 Dung dịch lau kính hiển vi dạng xịt 1 Chai Chai 100ml – VN   

11 
Dung dịch rửa tay sát khuẩn 

Clincare 500 ml 
10 Chai Chai 500ml – VN   

12 Giemsa 1 Chai Chai 500ml – Châu Âu  

13 Natri hiđrophotphat (Na2HPO4) 1 Chai Chai 500g – Châu Âu  

14 Sodium sulphate anhydrous 2 Chai Chai 500g – Châu Á  

15 Javel 6 Bình Bình 1000ml – VN   

16 Nước muối sinh lý 0,9% 5 Chai Chai 500ml – VN   

17 Xylen 1 Chai Chai 500ml – Châu Á  

18 Dieyhyl Ether 1 Chai Chai 500ml – Châu Á  

19 Nước oxy già 3% 10 Lọ Lọ/50ml – VN  

20 Lifebuoy 20 Chai Chai 180ml – VN   

21 Hóa chất HBsAg 1 Hộp Hộp/50 test – VN   
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II. Gói dụng cụ, vật tư cho BM. Sinh lý – SLB – MDH  

01 
Sáp Hematorit (Đĩa sáp Wax plates 

cho ống mao quản) 
20 Hộp Châu Âu  

02 Lamen buồng đếm neubauer cải tiến 4 Hộp Hôp/10 miếng – Châu Âu  

03 Bông gòn viên y tế (Gòn viên y tế) 10 Gói Loại 2cm, Gói/500g – VN  

04 Bông gạc tẩm cồn 6cm x 6cm 8 Hộp Hôp/100 miếng – VN  

05 
Ống nghiệm nhựa PS không nắp 

không nhãn 
1 Lốc 5ml, Lốc/500 cái – VN  

06 Găng tay y tế Nitrile 1 Hộp Hộp/100 chiếc – VN  

07 Găng tay y tế Vlglove size M 6 Hộp Hộp /50 đôi – VN  

08 Lam kính trơn 7102 20 Hộp Hộp/72 miếng – Châu Á  

09 Chai thủy tinh nâu nhỏ giot nắp bóp 12 Cái 60ml – Châu Á  

10 Cốc thủy tinh có mỏ chia vạch  2 Cái 
100ml (hấp được) – Châu 

Á 
 

11 Bình hủy kim 6,8L 3 Cái VN  

12 Cốc thủy tinh có mỏ chia vạch  2 Cái 
200 - 250ml (hấp được) – 

Châu Á 
 

13 Bình thủy tinh tam giác  6 Cái 1000ml – Châu Âu  

14 Bình thủy tinh tam giác  6 Cái 2000ml – Châu Âu  

15 Cốc thủy tinh chia vạch   2 Cái 2000ml – Châu Á  

16 
Buồng đếm tế bào Neubauer có 

tráng bạc 
2 Bộ Châu Âu  

17 Hộp đựng gòn có nắp inox 304 12 Cái 13cmx15cm – VN   

18 Khay đựng dụng cụ inox 304 15 Cái 25x30cm – VN   

19 Lancet lấy máu 10 Hộp Hộp/200 cái – Châu Á  

20 Lam kính 7105 (1 đầu nhám) 1 Hộp Hộp/72 miếng – Châu Á  

21 Giấy đo điện tim (ECG) Roll 63x30 10 Hộp Hộp/10 cuộn – Châu Á  

22 Ống hematorit 20 Lọ Lọ/100 cái – Châu Âu  

23 Gối kê lấy máu 4 Cái VN  

24 Gạc y tế 30x30x6 lớp 40 Gói Gói/ 5 miếng – VN  

25 Gạc y tế 10x10x6 lớp 100 Gói Gói/100 miếng – VN   

26 Que thử thai Quickstick 20 Bộ VN  
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27 Bơm tiêm 5ml/kim 23g 4 Hộp Hộp/100 cây – VN    

28 Khẩu trang y tế 4 lớp 20 Hộp Hộp/ 50 cái – VN  

 


